
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Ninh Bình, ngày        tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận kết quả đánh giá sản phẩm OCOP năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 919/QĐ-TTg ngày 

01/8/2022 về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 về việc ban hành bộ 

tiêu chí và quy định đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP; 
Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06/7/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg;
Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐOCOP ngày 11/12/2025 của Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh về việc họp Hội đồng đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
662/TTr-SNN ngày 15/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá 34 sản phẩm OCOP năm 2025, trong 
đó 13 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao và 21 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao (Chi 
tiết tại Phụ lục đính kèm).

- Các sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, được Ủy ban nhân dân 
tỉnh cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP 
Việt Nam và được khen thưởng, hỗ trợ theo quy định.

- Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 
tháng kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Điều phối nông 
thôn mới tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận sản phẩm 
OCOP theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực V; 
Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; Chánh Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, 
cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- Như Điều 4;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,VP3.
LNT_VP3_QĐ36

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Anh Dũng 
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 Phụ lục 
DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP CÔNG NHẬN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /12/2025
 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ cơ sở
sản xuất

Điểm 
đánh giá

Hạng 
sao

20 sản phẩm đánh giá lần đầu 
1 Chuối sấy 86,3 4 sao
2 Khoai lang sấy 86,9 4 sao

3 Bắp nếp giòn vị phô mai

Công ty TNHH Một 
thành viên Minh 
Dương

Phường 
Trường Thi

86,9 4 sao

4 Nước mắm truyền thống 
Phúc Long 28 độ đạm 54,3 3 sao

5 Nước mắm truyền thống 
Phúc Long 37 độ đạm

Công ty Cổ phần 
sản xuất nước mắm 
Phúc Thịnh

Xã Giao Ninh
54,3 3 sao

6 Ruốc Tôm Công ty TNHH Quý 
Thịnh Xã Hải Thịnh 69,0 3 sao

7 Trà ướp sen Trưởng An Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thanh

Phường Duy 
Hà 69,0 3 sao

8 Đùi dê hun khói NB 69,0 3 sao

9 Nem dê núi đá

Hợp tác xã Thương 
mại, Dịch vụ và chế 
biến nông sản Ninh 
Bình

Phường Hoa 
Lư 68,9 3 sao

10 Cơm cháy phố cổ Hộ kinh doanh 
Phạm Văn Tương

Phường Hoa 
Lư 52,1 3 sao

11 Đùi dê hun khói Công Ty TNHH 
Minh Nội

Phường Tây 
Hoa Lư 67,0 3 sao

12 Cơm cháy Trường Giang

HKD cơ sở sản xuất 
Giang Văn Hưng – 
thực phẩm Trường 
Giang Foods

Phường Tây 
Hoa Lư 52,0 3 sao

13 Hương Hồng Hạc - Hương 
bài truyền thống 61,3 3 sao

14 Hương Hồng Hạc - Hương 
nụ vetiver

Công ty TNHH sản 
xuất và Thương mại 
SAPO

Xã Khánh 
Nhạc 61,0 3 sao

15 Miến khoai lang Hoàng 
Long

Hợp tác xã sản xuất 
và chế biến nông 
sản Hoàng Long

Xã Nho Quan 69,0 3 sao

16 Nước uống đóng chai 
Thường Sung Cúc Phương

Hợp tác xã sản xuất 
thương mại Thường 
Sung

Xã Phú Long 59,0 3 sao

17 Tinh bột củ sen Mai Anh
Hợp tác xã sản xuất 
và chế biến nông 
sản Mai Anh

Xã Quỳnh Lưu 62,0 3 sao
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TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ cơ sở
sản xuất

Điểm 
đánh giá

Hạng 
sao

18 Cao thảo mộc Cúc Phương
Hợp tác xã Thảo 
dược rừng Cúc 
Phương

Xã Cúc 
Phương 53,1 3 sao

19 Rượu núi đá Cúc Phương Hộ kinh doanh Đinh 
Văn Huy

Xã Cúc 
Phương 52,0 3 sao

20 Nấm linh chi Doanh nghiệp tư 
nhân Hương Nam Xã Yên Khánh 64,0 3 sao

02 Sản phẩm nâng hạng sao

21 Kẹo Sìu châu
Công ty TNHH Một 
thành viên Minh 
Dương

Phường 
Trường Thi 86,6 4 sao

22 Nước mắm Nhà thờ đổ
Hợp tác xã Nông 
nghiệp và thủy sản 
Hải Hậu

Xã Hải Tiến 74,9 4 sao

12 Sản phẩm công nhận lại

23 Rượu nếp cổ truyền 39,5 
%vol 80,0 4 sao

24 Rượu chanh đào 35%vol 79,0 4 sao

25 Rượu đòng đòng 
30,5%vol

Công ty TNHH Môi 
trường Nga Hải

Xã Quang 
Thiện

79,0 4 sao

26 Ngô ngọt nghiền 83,0 4 sao

27 Ngô ngọt nguyên hạt Asia 
home

Công ty cổ phần 
thực phẩm Á Châu

Phường Trung 
Sơn 83,0 4 sao

28 Kẹo lạc Cham Cham
Công ty cổ phần sản 
xuất thương mại 
dịch vụ Cham Cham

Phường Phủ Lý 69,0 3 sao

29 Quả bưởi Hộ kinh doanh 
Nguyễn Bá Mĩnh

Phường Duy 
Tiên 61,0 3 sao

30 Tinh bột nghệ Thanh Tùng 
NB 69,0 3 sao

31 Tinh bột sắn dây

Hợp tác xã nông sản 
Hữu cơ Thanh Tùng 
NB

Phường Hoa 
Lư

69,0 3 sao

32 Viên tinh bột nghệ vàng 
tẩm mật ong

Hợp tác xã sản xuất 
và tiêu thụ Dược 
liệu Yên Sơn

Phường Yên 
Sơn 77,0 4 sao

33 Trà hoa vàng Vũ Gia (túi 
lọc) 74,0 4 sao

34 Hoa trà hoa vàng 50gr 

Công ty TNHH 
Dược liệu Vũ Gia Xã Gia Lâm

72,0 4 sao
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